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Tại sao con cái lại có những đặc điểm giống bố mẹ?

Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe nói "con nhà tông, không giống lông

cũng giống cánh". Điều này phản ánh một hiện tượng rất quen thuộc: con cái

thường mang nhiều đặc điểm ngoại hình, tính cách giống với bố mẹ, ông bà.

Khoa học gọi đây là hiện tượng di truyền. Vậy cơ chế nào đã "sao chép" những

đặc điểm này từ thế hệ này sang thế hệ khác? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

I. Cơ sở vật chất của di truyền - Những "bản thiết kế" sự

sống

Để hiểu về di truyền, trước hết chúng ta cần biết thông tin di truyền được lưu

trữ ở đâu và dưới dạng nào trong cơ thể.

1. Nhiễm sắc thể (NST)

Nhiễm sắc thể là cấu trúc nằm trong nhân tế bào, có dạng sợi ngắn và dày, có

khả năng bắt màu thuốc nhuộm đặc trưng. NST chính là "phương tiện" chứa

đựng vật chất di truyền.

Cấu trúc: Mỗi loài có một bộ NST đặc trưng về số lượng và hình dạng.

Giải thích: NST tồn tại thành từng cặp tương đồng, một chiếc có nguồn gốc

từ bố và một chiếc có nguồn gốc từ mẹ. Đây chính là khởi nguồn cho việc con

cái nhận đặc điểm từ cả hai.

Ví dụ:
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Ở người, có 46 NST tồn tại trong mỗi tế bào, xếp thành 23 cặp.

Ở ruồi giấm, có 8 NST, xếp thành 4 cặp.

2. Axit đêôxiribônuclêic (ADN)

ADN là một phân tử khổng lồ, cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là

các nuclêôtit (A, T, G, X). ADN có cấu trúc xoắn kép, chứa toàn bộ thông tin di

truyền quy định các tính trạng của sinh vật.

Cấu trúc: `Gồm 2 mạch pôlinuclêôtit song song, xoắn đều. Các

nuclêôtit giữa 2 mạch liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung: A

liên kết với T, G liên kết với X.`

Giải thích: Trình tự sắp xếp các nuclêôtit trên ADN tạo ra thông tin di

truyền. Sự đa dạng trong cách sắp xếp này tạo nên sự đa dạng của sinh giới.

Ví dụ:

Một đoạn mạch ADN có trình tự -A-T-T-G-X-A- thì mạch bổ sung sẽ có trình

tự -T-A-A-X-G-T-.

Thông tin di truyền của con người được mã hóa trong khoảng 3 tỷ cặp

nuclêôtit.

3. Gen

Gen là một đoạn của phân tử ADN, mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm

xác định (thường là prôtêin), từ đó quy định một tính trạng của cơ thể.

Vidocu.com - Chia sẻ tài liệu học tập miễn phí Trang 2 / 8



VID
O

CU.C
O

M

Công thức (Cơ chế): `Gen (một đoạn ADN) → mARN (sao mã) →

Prôtêin (dịch mã) → Tính trạng`

Giải thích: Gen không trực tiếp tạo ra má lúm đồng tiền hay tóc xoăn. Thay

vào đó, nó chỉ đạo tế bào sản xuất ra một loại prôtêin. Prôtêin này tham gia

vào các quá trình sinh hóa trong cơ thể và biểu hiện thành tính trạng mà

chúng ta quan sát được.

Ví dụ:

Gen A quy định tổng hợp prôtêin sắc tố melanin, giúp da, tóc, mắt có màu

sẫm.

Gen B quy định tổng hợp enzim amylase trong nước bọt để phân giải tinh

bột.

Gen quy định nhóm máu A, B, O.

II. Các quy luật di truyền của Menđen - Cha đẻ của di

truyền học

Gregor Mendel, qua các thí nghiệm trên cây đậu Hà Lan, đã phát hiện ra những

quy luật nền tảng của di truyền học.

1. Lai một cặp tính trạng (Quy luật phân li)

Quy luật này mô tả sự di truyền của một cặp tính trạng duy nhất.

Nội dung quy luật: `Khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau

về một cặp tính trạng tương phản, thì F1 đồng tính về tính trạng của

bố hoặc mẹ (tính trạng trội), còn F2 có sự phân li tính trạng theo tỉ

Vidocu.com - Chia sẻ tài liệu học tập miễn phí Trang 3 / 8



VID
O

CU.C
O

M

lệ trung bình 3 trội : 1 lặn.`

Giải thích: Mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền (gen) quy định.

Trong quá trình phát sinh giao tử, các nhân tố di truyền trong cặp này phân li

về mỗi giao tử. Khi thụ tinh, chúng lại tổ hợp lại. Gen quy định tính trạng biểu

hiện ngay ở F1 là gen trội (A), gen không biểu hiện là gen lặn (a).

Ví dụ 1: Thí nghiệm của Menđen

P (thế hệ bố mẹ): Cây hoa đỏ thuần chủng (AA) x Cây hoa trắng thuần

chủng (aa).

F1 (thế hệ con thứ nhất): 100% cây hoa đỏ (Aa).

F2 (khi cho F1 tự thụ phấn Aa x Aa): Tỉ lệ kiểu gen là 1 AA : 2 Aa : 1 aa. Tỉ

lệ kiểu hình là 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

Ví dụ 2: Ở chuột

P: Chuột lông đen thuần chủng (BB) x Chuột lông trắng thuần chủng (bb).

F1: 100% chuột lông đen (Bb).

F2 (khi cho F1 giao phối với nhau): Tỉ lệ kiểu hình là 3 chuột lông đen : 1

chuột lông trắng.

2. Lai hai cặp tính trạng (Quy luật phân li độc lập)

Quy luật này mô tả sự di truyền đồng thời của hai cặp tính trạng.

Nội dung quy luật: `Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) đã phân li

độc lập với nhau trong quá trình phát sinh giao tử.`
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Giải thích: Sự di truyền của cặp tính trạng này không phụ thuộc vào sự di

truyền của cặp tính trạng kia. Điều này dẫn đến sự xuất hiện các biến dị tổ

hợp ở thế hệ con (những kiểu hình khác với bố mẹ).

Ví dụ: Thí nghiệm của Menđen

P: Đậu Hà Lan hạt vàng, trơn thuần chủng (AABB) x Đậu Hà Lan hạt xanh,

nhăn thuần chủng (aabb).

F1: 100% hạt vàng, trơn (AaBb).

F2 (khi cho F1 tự thụ phấn): Thu được 4 loại kiểu hình với tỉ lệ: 9 vàng, trơn

: 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn. Trong đó, "vàng, nhăn" và

"xanh, trơn" là các biến dị tổ hợp.

III. Cơ chế khoa học đằng sau sự di truyền

Các quy luật của Menđen được giải thích rõ ràng dựa trên cơ chế phân bào và

thụ tinh.

1. Giảm phân

Đây là quá trình phân bào đặc biệt xảy ra ở tế bào sinh dục chín, tạo ra các tế

bào con (giao tử) có bộ NST giảm đi một nửa.

Cơ chế: `Tế bào ban đầu (2n) → Giảm phân → 4 tế bào con (n)`

Giải thích: Trong giảm phân, các NST trong cặp tương đồng phân li đồng

đều về hai cực của tế bào, dẫn đến việc mỗi giao tử chỉ chứa một NST của

mỗi cặp. Điều này giải thích tại sao các gen trên các NST khác nhau lại phân

li độc lập.
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Ví dụ:

Tế bào sinh tinh của người (46 NST) qua giảm phân tạo ra 4 tinh trùng,

mỗi tinh trùng mang 23 NST.

Tế bào sinh trứng của người (46 NST) qua giảm phân tạo ra 1 trứng (23

NST) và 3 thể cực.

2. Thụ tinh

Là sự kết hợp ngẫu nhiên giữa một giao tử đực (tinh trùng) và một giao tử cái

(trứng) để tạo thành hợp tử.

Cơ chế: `Giao tử đực (n) + Giao tử cái (n) → Hợp tử (2n)`

Giải thích: Quá trình thụ tinh phục hồi lại bộ NST lưỡng bội đặc trưng của

loài. Hợp tử mang một nửa bộ NST từ bố và một nửa từ mẹ. Đây chính là câu

trả lời cốt lõi cho câu hỏi "Tại sao con cái giống bố mẹ?". Sự tổ hợp lại các

gen từ bố và mẹ tạo nên bộ gen của người con, quy định các đặc điểm của

người con đó.

Ví dụ:

Tinh trùng của bố (mang 23 NST) kết hợp với trứng của mẹ (mang 23 NST)

tạo thành hợp tử (46 NST) phát triển thành con.

Sự tổ hợp ngẫu nhiên của nhiều loại giao tử khác nhau từ bố và mẹ tạo ra

vô số biến dị tổ hợp, giải thích tại sao anh chị em ruột dù giống nhau

nhưng vẫn có nhiều điểm khác biệt.
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IV. Mở rộng kiến thức di truyền

1. Trội không hoàn toàn

Đây là hiện tượng di truyền trong đó gen trội không lấn át hoàn toàn gen lặn,

dẫn đến kiểu hình của cơ thể dị hợp (Aa) là kiểu hình trung gian.

Cơ chế: `Kiểu gen dị hợp (Aa) biểu hiện kiểu hình trung gian giữa

kiểu hình của kiểu gen đồng hợp trội (AA) và đồng hợp lặn (aa).`

Giải thích: Ở F2, tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình đều là 1:2:1.

Ví dụ:

P: Cây hoa phấn hoa đỏ (AA) x Cây hoa phấn hoa trắng (aa).

F1: 100% cây hoa hồng (Aa).

F2: 1 cây hoa đỏ (AA) : 2 cây hoa hồng (Aa) : 1 cây hoa trắng (aa).

2. Di truyền giới tính

Ở đa số loài, giới tính được quyết định bởi một cặp NST đặc biệt gọi là NST giới

tính.

Cơ chế: `Ở người và động vật có vú, cặp NST giới tính là XX ở con cái

và XY ở con đực.`

Giải thích: Giới tính của con được quyết định bởi loại tinh trùng của người

bố. Nếu tinh trùng mang NST X thụ tinh với trứng (luôn mang NST X), con sẽ

là gái (XX). Nếu tinh trùng mang NST Y thụ tinh, con sẽ là trai (XY).

Ví dụ:
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Sơ đồ lai xác định giới tính ở người: P: Mẹ (XX) x Bố (XY) → F1: 1 XX (con

gái) : 1 XY (con trai). Tỉ lệ xấp xỉ 50% trai, 50% gái.

Đặc điểm
NST giới tính ở Nữ

(Mẹ)
NST giới tính ở Nam (Bố)

Cặp NST giới tính XX XY

Giao tử (trứng/tinh

trùng)

Chỉ tạo 1 loại trứng

mang X

Tạo 2 loại tinh trùng: 1 loại mang

X, 1 loại mang Y

Kết luận

Con cái có những đặc điểm giống bố mẹ là do được thừa hưởng vật chất di

truyền (ADN, gen, NST) từ cả hai. Thông qua quá trình giảm phân tạo giao tử và

sự tổ hợp ngẫu nhiên trong thụ tinh, bộ gen của bố và mẹ được kết hợp lại

trong cơ thể người con, tạo nên những đặc điểm vừa giống bố, vừa giống mẹ,

nhưng cũng có những nét riêng biệt độc đáo.
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